
 

 

    ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH BÌNH THUẬN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số:  1962  /QĐ-UBND        Bình Thuận, ngày 14  tháng 8 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao  

kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19 

tại huyện Hàm Tân 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thực hiện các chính sách hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2020 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định, trình tự thủ tục thực hiện hỗ 

trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 146/TTr-SLĐTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao 

động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19 tại huyện Hàm Tân, cụ thể như sau: 

 - Tổng số đối tượng thụ hưởng: 130 người; 

 - Tổng số tiền hỗ trợ: 130.000.000 đồng.  

Tổng cộng: 130 đối tượng tương ứng 130.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu đồng) 

 





Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 La Hữu Long 16/7/1984 261138938

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

2
Nguyễn Thị Tuyết

Mai
1965 261403299

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Sông Phan-Hàm 

Tân
1.000.000 x

1 1 2.000.000 0 0 2

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 02 người; Số tiền: 2.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai triệu đồng./.

Nguyễn Đức Hòa

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Ký nhận

(Ghi rõ họ tên)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng cộng: 25 người

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

BỊ MẤT VIỆC LÀM ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 (BÁN LẺ XỔ SỐ LƯU ĐỘNG)

XÃ SÔNG PHAN THÁNG 4 NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1962 /QĐ-UBND ngày   14  tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

TT Họ và tên 

Năm sinh
Số CMND

/Thẻ căn cước 

công

 dân

Nơi ở hiện tại
Công việc 

chính

 trước khi 

mất việc làm

Nơi làm việc



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Thân Văn Thả 02/01/1977  261537027

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

 Thu gom phế 

liệu

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000  x

2 Lê Văn Bảy 12/12/1967 206187007

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán ăn sáng

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

3 Nguyễn Thị Em 16/4/1969

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải khát

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x
Mất 

CMND

4 Đinh Thị Giang 28/11/1959 260440011

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải khát

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

5 Nguyễn Thị Dung 01/01/1977 261288033

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải khát

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

6 Phạm Thị Gái 25/12/1978 260834452

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải khát

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

7 Nguyễn Thị Nụ 15/12/1969 260889750

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán quán cà 

phê

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

8 Vũ Văn Long 01/01/1987 172954254

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán ăn sáng

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

9 Trịnh Thị Ngọc Loan 17/01/1995 261358327

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán ăn sáng

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

10 Hùng Thị Diệp 15/8/1981 260918209

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Thu gom phế 

liệu

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

(Kèm theo Quyết định số 1962 /QĐ-UBND ngày   14  tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

BỊ MẤT VIỆC LÀM ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19

XÃ SÔNG PHAN THÁNG 4 NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi 

chú

Nơi ở hiện tại
Công việc 

chính

 trước khi 

mất việc làm

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi trả

TT Họ và tên 
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/Thẻ căn cước 

công

 dân

Ký nhận

(Ghi rõ họ tên)
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Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 
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chú
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(Ghi rõ họ tên)

11
Nguyễn Thị Kiều 

Tiên
22/10/1952 260146340

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán ăn sáng

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

12 Lê Thị Thu Thủy 1978 260834438

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán quán ăn 

nhanh

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

13 Đoàn Thị Kim Yến 21/8/1996 261491342

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán quán ăn 

nhanh

Thôn Tân Quang-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

14
Lê Thị Chiêm Ngọc 

Chiêm
09/09/1960 260925177

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong: rau củ 

quả

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

15
Nguyễn Thị Ngọc 

Sương
15/10/1972 260697757

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán bánh mỳ

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

16
Võ Thị Thanh 

Phương
15/5/1975 260749432

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán ăn sáng

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

17
Nguyễn Thị Diệu 

Linh
1983 261163930

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán đồ ăn 

nhanh

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

18
Huỳnh Thị Tuyết 

Hiệp
01/01/1973 260692394

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán cà phê, 

giải khát

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

19 Đỗ Thị Bé 07/04/1977 261604355

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán cà phê, 

giải khát

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

20 Mai Thị Thuận 05/04/1957 260735989

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Phụ bán quán 

cơm

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

21 Nguyễn Thị Liên 01/01/1977 260796688

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán hàng ăn 

lưu động

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

22
Đinh Thị Ngọc 

Phương
05/01/1969 260554290

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán bún tại 

nhà

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

23 Tôn Thị Thanh Tâm 12/05/1962 260146591

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán quán ăn 

nhanh

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x
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Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 
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công

 dân

Ký nhận

(Ghi rõ họ tên)

24 Nguyễn Thị Hồng 1960 260146096

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán quán ăn 

nhanh

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x
Trùng 

HCN

25
Nguyễn Thị Thúy 

Diễm
01/12/1995 261292972

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán đồ ăn 

sáng

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

26 Võ Thị Thu Cúc 01/01/1976 260737484

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán café, giải 

khát

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

27
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh
24/1/1990 261104382

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán đồ ăn 

nhanh

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

28 Nguyễn Trúc lan 20/10/1964 260952503

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán quán ăn 

sáng

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

29 Lê Thị Xí 26/11/1962 26069247

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán đồ ăn 

sáng

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

30 Trần Thị Tâm 08/08/1980 261498733

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán đồ ăn 

nhanh

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

31
Nguyễn Thanh 

Hoàng
01/01/1971 261006099

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Chạy xe ôm

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

32 Lê Thị Đào 11/08/1966 260554318

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán đồ ăn lưu 

động

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

33 Lương Thị De 05/07/1965

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Thu mua phế 

liệu

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

34 Trần Thị Trinh 07/02/1970 260737462

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán café, giải 

khát

Thôn Tân Hòa-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

35 Nguyễn Thị Hài 1961 260123782

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán đậu hủ 

dạo

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

36 Trần Thị Kim Hồng 29/8/1992 261229424

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán ăn sáng

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x
Trùng 

HCN

 3 / 10



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện
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nhận 
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Hình thức chi trả

TT Họ và tên 
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Số CMND

/Thẻ căn cước 

công

 dân

Ký nhận

(Ghi rõ họ tên)

37 Võ Thị Nhứt 03/10/1963 260146825

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán cà phê, 

giải khát

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

38 Nguyễn Văn Minh 10/10/1965 260859580

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong: cá, rau, 

hành

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

39 Nguyễn Thị Vân 20/10/1965 260633872

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán cà phê 

nước giải khát

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

40 Trần Thị Nguyệt 18/01/1964 260440717

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán cà phê 

nước giải khát

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

41 Hồ Thị Nữ 03/10/1997 261497680

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán cà phê 

nước giải khát

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

42 Hồ Thị Nhung 15/3/1977 260981338

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán cà phê 

nước giải khát

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

43 Lê Thị Kim Anh 04/01/1974 260796453

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

 Bán Cà phê 

giải khát

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

44 Nguyễn Tấn Bộ 05/09/1968 270928874

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

 Bán Cà phê 

giải khát

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

45 Trần Thị Giỏi 06/10/1950 260633822

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

 Bán Cà phê 

giải khát

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

46 Nguyễn Thị Hằng 1980 261600440

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

 Bán Cà phê 

giải khát

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

47 Bùi Thị Lượng 03/10/1965 261496934

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán bún, giải 

khát

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

48 Nguyễn Thị Sáu 1968 260554116

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán cơm, giải 

khát

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

49 Lê Thanh Cường 1979 271956205

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán hủ tiếu

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x
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Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 
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TT Họ và tên 
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Số CMND

/Thẻ căn cước 

công

 dân

Ký nhận

(Ghi rõ họ tên)

50 Huỳnh Thị Bông 11/03/1949 260554133

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán bún, phở

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

51 Hoàng Thị Yến 1971 261172070

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán bún, giải 

khát

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

52
Trần Thị Thanh 

Dung
22/5/1978 260860752

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán quán ăn, 

nhậu

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

53 Võ Thị Giáng Hương 15/01/1971 261478340

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán bún

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

54 Trần Thị Tú 10/01/1960 261186666

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán bánh canh

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

55 Diệp Thị Hường 05/10/1979 261409780

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán cơm

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

56 Nguyễn Thị Tươi 16/4/1993 261497603

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán bún

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

57
Trương Thị Thanh 

Thúy
08/03/1979 261605631

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán Cà phê

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

58
Nguyễn Thị Thanh 

Mười
01/02/1976 261002695

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán cơm tấm, 

mì xào

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

59 Nguyễn Đào Long 02/04/1964 260440720

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán cơm

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

60 Võ Thị Thúy Vân 1978 261004555

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán cơm, bún, 

phở

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

61 Đỗ Văn Tứ 15/12/1971 211357808

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán cơm

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

62 Diệp Thị Hoa 02/11/1976 261179257

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Phụ quán cơm 

Minh Huyền

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x
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 dân
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(Ghi rõ họ tên)

63 Huỳnh Thị Mỹ Dung 20/7/1971 261639422

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Phụ quán cơm 

Cảnh Nhi

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

64 Trần Minh Hòa 01/01/1963 261110666

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Cho thuê 

phòng trọ

Thôn An Bình-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

65 Lê Thị Trinh 27/8/1970 260633943

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán nước giải 

khát

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

66 Trần Thị Phượng 10/10/1975 260918312

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán cơm

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

67 La Thị Mộng Thúy 26/7/1959

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán nước giải 

khát

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

68 Nguyễn Thị Ngọc 09/12/1970 261495416

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán nước giải 

khát 

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

69 Lê Thị Mỹ Hòa 22/9/1985 261004811

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán nước giải 

khát 

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

70
Nguyễn Thị Hồng 

Tâm
1958 261322233

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán nước giải 

khát 

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

71 Vũ Thị Huệ 07/01/1984

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong: quần áo 

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

72 Châu Thị Nhất 04/10/1951 261293048

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán nước giải 

khát 

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

73 Nguyễn Thị Thảo 06/01/1983 261007087

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán nước giải 

khát

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

74 La Thiên Nga 1978 310433794

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Thu gom phế 

liệu

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

75 Phạm Thị Kim Oanh 1976 260796449

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán quán cơm

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x
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76 Vũ Duy Hân 01/02/1990 261230111

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán nước giải 

khát

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

77 Võ Thị Mỹ Hạnh 03/08/1976 261497386

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán ăn sáng

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

78 Phan Văn Diệp 1964 260868348

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Thu gom phế 

liệu

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

79 Nguyễn Thị Sa 02/04/1956 261603179

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán ăn sáng

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

80 Võ Thị Tình 11/11/1960 261104314

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán bánh mì

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

81 Trần Thị Song Ánh 15/9/1982

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán quán ăn

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x
Mất 

CMND

82 Võ Thị Ngọc Bích 07/05/1968 261340808

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Quán cà phê, 

giải khát

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

83 Nguyễn Thị Niên 04/10/1973 260741289

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Quán cà phê, 

giải khát

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

84 Bùi Thị Cúc 20/10/1964 260440697

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán nước giải 

khát

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

85
Nguyễn Thị Long 

Phương
02/02/1987 261007139

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán quán cơm

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

86
Nguyễn Thị Tuyết 

Ba
1962 261231816

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán đồ ăn 

nhanh 

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

87 Lê Thị Kim Bích 21/4/1960 260633955

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán café, giải 

khát

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

88 Lương Thị Tường Vi 27/01/1991 261171431

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán đồ ăn 

nhanh

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

 7 / 10



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Ghi 

chú

Nơi ở hiện tại
Công việc 

chính

 trước khi 

mất việc làm

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi trả

TT Họ và tên 

Năm sinh
Số CMND

/Thẻ căn cước 

công

 dân

Ký nhận

(Ghi rõ họ tên)

89 Nguyễn Thị Trung 11/07/1996 261491234

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán quán 

nước giải khát

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

90 Nguyễn Thị Hòa 01/01/1974 261037994

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán quán 

nướcgiải khát

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

91 Lê Thị Ánh Phương 30/6/1975 260741042

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

Bán nước mía, 

café, giải khát

Thôn An Vinh-

Sông Phan-Hàm 

Tân

1.000.000 x

92 Nguyễn Văn Hùng 1973

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán ăn sáng

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x
Mất 

CMND

93 Võ Thị Thu Hương 29/10/1984 260980801

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán quán cơm

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

94 Hồ Thị Hòa 10/10/1983 260475376

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong: trứng gà, 

vịt

Tân Hưng Sông 

Phan
1.000.000 x

95 Trần Văn Trung 11/10/1971 260633844

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Kinh doanh 

nhà nghỉ

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

96 Nguyễn Bá Tánh 20/10/1997 261495203

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán Cà phê

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

97 Duy Trọng 17/01/1970 270842878

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán ăn sáng

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

98 Nguyễn Thị Phúc 1980 125019479

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán quán nhậu

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

99 Nguyễn Văn Được 1961 260991922

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán ăn sáng

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

100 Đặng Thị Dư 15/5/1961 261495231

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Quán café, 

giải khát

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

101 Trần Thị Ngọc Trâm 03/01/1985 260970385

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán ăn sáng 

dạo

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x
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102 Trần Thị Nhung 02/10/1973 260868125

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán quán cơm

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

103
Triệu Lâm Thanh 

Phương
22/8/1981 261261833

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán quán cơm

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

104
Triệu Lâm Thanh 

Thịnh
1975 261240470

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Phục vụ quán 

cơm

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

105 Hoàng Thị Nga 15/4/1965 261229455

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán café, giải 

khát

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

106 Lê Thị Bé 1973 26170453

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán sữa đậu 

nành lưu động

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

107 Trần Thị Thúy Liễu 10/09/1981 260917892

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán cơm

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

108
Lương Thị Mỹ 

Khánh
18/6/1981 260917602

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán café, giải 

khát

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

109
Nguyễn Thị Thùy 

Dung
03/06/1979 260920093

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán hàng 

rong: quần áo

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

110 Phạm Trị 1962 261220610

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán café, giải 

khát

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

111 Võ Thị Vân 1957 261521904

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Kinh doanh 

nhà nghỉ

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

112 Võ Thị Kim Loan 05/10/1962 260160806

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán nước mía, 

café, giải khát

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

113 Lê Thị Cúc 1972 261093063

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán sữa đậu 

nành  lưu động

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

114 Nguyễn Quang Tiến 1976 272242628

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán nước 

míacafe, gải 

khát

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x
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115
Nguyễn Thị Ngọc 

Thức
01/01/1983 261026124

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

Bán quán cơm

Thôn Tân Hưng-

Sông Phan- Hàm 

Tân

1.000.000 x

20 95 115.000.000 0 0 115

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 115 người; Số tiền: 115.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm mười lăm triệu đồng./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

Tổng cộng: 115 người

 10 / 10



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Phan Văn Truyền 02/04/1950 260153501
Thôn 3-Tân Phúc-

Hàm Tân

Bán vé số lưu 

động

Khu vực 

TT.Tân.Nghĩa, 

Sông Phan, Tân 

Xuân- Hàm Tân

1.000.000 x

1 0 1.000.000 0 0 1

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 01 người; Số tiền: 1.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một triệu đồng./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng cộng: 1 người

TT Họ và tên 

Năm sinh
Số CMND

/Thẻ căn cước 

công

 dân

Nơi ở hiện tại

Công việc chính

 trước khi 

mất việc làm

Ký nhận

(Ghi rõ họ tên)

(Kèm theo Quyết định số 1962 /QĐ-UBND ngày   14  tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

BỊ MẤT VIỆC LÀM ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 (BÁN LẺ XỔ SỐ LƯU ĐỘNG)

XÃ TÂN PHÚC (BỔ SUNG) THÁNG 4 NĂM 2020



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 Phạm Quốc Đạt 14/01/1985 261138473
Thôn 2-Tân Phúc-

Hàm Tân

Kinh doanh nhà 

nghỉ

Thôn 2-Tân Phúc-

Hàm Tân
1.000.000 x

2
Lý Trần Phương 

Thảo
12/04/1990 215153834

Thôn 3-Tân Phúc-

Hàm Tân
Bán café

Thôn 3-Tân Phúc-

Hàm Tân
1.000.000 x

3
Ngô Thị Hương 

Quế
01/12/1988 261103635

Thôn 4-Tân Phúc-

Hàm Tân

Bán hàng rong: 

Quần áo

Khu vực tỉnh Bình 

Thuận, Xuân Hòa-

Đồng Nai

1.000.000 x

4 Trần Thị Ngà 1988 261405196
Thôn 4-Tân Phúc-

Hàm Tân

Bán hàng rong: 

Quần áo

Khu vực tỉnh Bình 

Thuận
1.000.000 x

5
Đinh Văn 

Thông
1952 261491442

Thôn 5-Tân Phúc-

Hàm Tân
Bán café

Thôn 5-Tân Phúc-

Hàm Tân
1.000.000 x

2 3 5.000.000 0 0 5

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 05 người; Số tiền: 5.000.000 đồng.

Bằng chữ: Năm triệu đồng./.

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Tổng cộng: 05 người

Ký nhận

(Ghi rõ họ tên)
TT

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỊ MẤT VIỆC LÀM ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19

XÃ TÂN PHÚC (BỔ SUNG) THÁNG 4 NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1962 /QĐ-UBND ngày   14  tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Họ và tên 

Năm sinh Số CMND

/Thẻ căn 

cước công

 dân

Nơi ở hiện tại
Công việc chính

 trước khi 

mất việc làm

Nơi làm việc



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoả

n

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Nguyễn Thị Hương 01/01/1955 260166283
Thôn Phò Trì-Tân 

Thắng-Hàm Tân

Thu mua phế 

liệu lưu động

Thôn Phò Trì-Tân 

Thắng-Hàm Tân
1.000.000 x

2 Hồ Thị Kiều Diễm 20/07/1973 260742263
Thôn Gò Đồn-Tân 

Thắng-Hàm Tân

Bán hàng ăn: 

Cháo lòng

Thôn Gò Đồn-

Tân Thắng-Hàm 

Tân

1.000.000 x

3 Nguyễn Thị Nhung 12/08/1982 101325767

Thôn Gò Găng-

Tân Thắng-Hàm 

Tân

Phụ quán ăn gia 

đình BIVA  

Thôn Gò Găng-

Tân Thắng-Hàm 

Tân

1.000.000 x

4 Nguyễn Văn Năm 01/01/1969 260630036

Thôn Gò Găng-

Tân Thắng-Hàm 

Tân

Phụ quán ăn 

Bún bò 

Thôn Gò Găng-

Tân Thắng-Hàm 

Tân

1.000.000 x

5 Nguyễn Tấn Phương 1982 260915041

Thôn Gò Găng-

Tân Thắng-Hàm 

Tân

Bán quán cà phê 

Thôn Gò Găng-

Tân Thắng-Hàm 

Tân

1.000.000 x

6 Nguyễn Thị Thu Anh 01/05/1982 260915060

Thôn Hiệp Hòa-

Tân Thắng-Hàm 

Tân

Bán quán cà phê 

Thôn Hiệp Hòa-

Tân Thắng-Hàm 

Tân

1.000.000 x

7 Lê Thị Nhung 02/03/1959 260166413

Thôn Hiệp Hòa-

Tân Thắng-Hàm 

Tân

Bán quán cà phê 

Thôn Cô Kiều-

Tân Thắng-Hàm 

Tân

1.000.000 x

1 6 7.000.000 0 0 7

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 07 người; Số tiền: 7.000.000 đồng.

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng cộng: 07 người

BỊ MẤT VIỆC LÀM ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19

XÃ TÂN THẮNG (BỔ SUNG) THÁNG 4 NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 1962 /QĐ-UBND ngày   14  tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND

/Thẻ căn cước 

công dân

Nơi ở hiện tại

Công việc chính

 trước khi 

mất việc làm

Nơi làm việc
Ký nhận

(Ghi rõ họ tên)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

 1 / 2



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoả

n

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

TT Họ và tên 

Năm sinh

Số CMND

/Thẻ căn cước 

công dân

Nơi ở hiện tại

Công việc chính

 trước khi 

mất việc làm

Nơi làm việc
Ký nhận

(Ghi rõ họ tên)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Bằng chữ: Bảy triệu đồng./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

 2 / 2




